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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI 
 

     Bản án số: 58/2024/HS-ST
 

     Ngày 25-12-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n   á  H  
 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  N u  n Văn  uấn v  ôn  Đỗ  rọn  Bằn   
- Thư ký phiên tòa:  n  Má A  rư-  ư ký  òa án n ân dân t ị xã Sa Pa  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: Ông 

Bù  Mạn  Hả -K ểm sát v ên  

N    25 t án  12 năm 2024, tạ  trụ sở  òa án n ân dân t ị xã Sa Pa, tỉn  

L o Ca , xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ án  ình sự sơ t ẩm t ụ lý số: 59/2024/ LS -

HS ngày 14 t án  11 năm 2024, t eo qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 

55/2024/QĐXXS -HS n    11 t án  12 năm 2024, đố  vớ  bị cáo: 

Họ v  tên: P an Văn Th, sinh n    14 t án  3 năm 19xx, tạ  t  n  p ố L, 

tỉn  L o Ca ; ĐKHK  : Thôn L, xã C, t  n  p ố L, tỉn  L o Cai; n    n    p: 

 ự do; tr n  đ  văn  oá: 9/12; dân t c: Giáy;   ớ  tín : Nam; tôn   áo: K ôn ; 

quốc tịc : V  t Nam; con ôn  P an Văn V, s n  năm 1964 (Đã c ết) v  b  Lươn  

  ị M, s n  năm 19xx.  rú tạ  tổ 11, p ườn  S, t  n  p ố C, tỉn  Cao Bằn ; bị cáo 

c ưa có vợ con; t  n án: Không; t  n sự:  ạ  Qu ết địn  số: 33/2019/QĐ-TA ngày 

29 t án  7 năm 2019 của  òa án n ân dân  u  n Bát Xát áp dụn  b  n p áp xử lý 

  n  c ín  đưa v o ca  n    n bắt bu c t ờ    an 12 t án , đến n    13 t áng 6 

năm 2020 c ấp   n  xon    ạ  Qu ết địn  số: 34/2022/QĐ-TA ngày 15 tháng 6 

năm 2022 của  òa án n ân dân t  n  p ố L o Ca  áp dụn  b  n p áp xử lý   n  

c ín  đưa v o ca  n    n bắt bu c t ờ    an 15 t án , đến n    17 t án  6 năm 

2023 c ấp   n  xon ; Bị cáo bị tạm   ữ, tạm   am từ n    02 t án  10 năm 2024, 

   n đan  bị tạm   am tạ  trạ  tạm   am Côn  an tỉn  L o Ca   Có m t  

N ườ  c ứn  k ến: Bà Trịnh Thị Th1, s n  năm 19xx. Vắng m t. 

Địa chỉ: Tổ 9, p ường N, thành phố L, tỉnh Lào Cai.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  eo các t   l  u có tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa, n   dun  vụ 

án được tóm tắt n ư sau: K oản  07   ờ 30 p út n    02 t án  10 năm 2024, P an 

Văn Th đ  u k  ển xe mô tô b ển k ểm soát 24B1-039.xx, từ t  n  p ố L lên xã T, 

t ị xã Sa Pa   p v  mua của m t n ườ  đ n ôn  tên "K" 07  ó  ma tú  được  ó  

bằn  n lon m u  ồn , bu c bằn  sợ  sợ  dâ  m u xan  vớ    á 700 000 đồn  rồ  đ  

v  t  n  p ố L  Đến  ồ  10   ờ 55 p út n    02 t án  10 năm 2024, tạ  k u vực 

Km119 + 300, Quốc l  4D t u c t ôn P, xã Tr, t ị xã S, tỉn  L o Ca , tổ côn  tác 

P òn    n  sự Côn  an tỉn  L o Ca  p át    n P an Văn Th có b ểu    n n    vấn 
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p ạm t   v  ma tuý,  êu cầu P an Văn Th tự   ác lấ  từ tron  tú  quần d   bên p ả  

đan  m c ra 01  ó    ấ  m u trắn  bên tron  c ứa 07  ó  n lon m u  ồn , bu c 

bằn  sợ  dâ  m u xan , bên tron  cả 07  ó  đ u c ứa c ất b t k ô m u trắn    ao 

n p  P an Văn Th k a  l  ma tú  Hero ne, mua v  để sử dụn  c o bản t ân v  bán 

k ếm lờ    ổ côn  tác đã lập b ên bản bắt n ườ  p ạm t   quả tan , t u   ữ v  n êm 

p on  vật c ứn   N o   ra còn t u   ữ của P an Văn Th 01 xe mô tô    u Yama a 

Nouvo, m u sơn trắn  đen, b ển k ểm soát 24B1-039.xx; 01 G ấ  c ứn  n ận đăn  

ký xe mô tô, xe máy số 003803 man  tên  rần Văn M; số t  n l  300 000 đồn ; 01 

đ  n t oạ  d  đ n , n ãn    u OPPO F11, m u trắn -xan , số Ime  1: 

865924046257xxx; Imei 2: 86592404046257xxx, bên tron  lắp 01 s m V ettel số 

t uê bao 0336 159 497  Quá tr n  đ  u tra bị cáo P an Văn Th k a  k oản  n    

29 t án  9 năm 2024 mua của n ườ  đ n ôn  tên là "K" ở k u vực C, xã T được 03 

 ó  ma tú , đã sử dụn  01  ó , bán c o n ườ  đ n ôn  01  ó  v  bán 01  ó  vớ    á 

150 000 đồn / ó  c o n ườ  tên "M" k oảng 53 tuổ  ở t ôn L, xã C, t  n  p ố L, 

tỉn  L o Ca   

Tại kết luận   ám định số 410/KL-GĐM  n    04 t án  10 năm 2024 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai kết luận: 0,948 gam chất b t khô, 

vón cục, màu trắng gử    ám định là loại chất ma tuý Heroine. 

 ạ  bản cáo trạn  số: 60/CT-VKS-SP n    13 t án  11 năm 2024 của V  n 

k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa, tru  tố P an Văn Th v  t   “Mua bán trái phép 

chất ma túy” t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ  u 251 B  luật H n  sự. 

 ạ  p  ên to  đạ  d  n V  n k ểm sát đ  n  ị H   đồn  xét xử tu ên bố bị 

cáo P an Văn Th p ạm t   “Mua bán trái phép chất ma túy”.  p dụn  k oản 1 

Đ  u 251, đ ểm s k oản 1 Đ  u 51, Đ  u 38 B  luật H n  sự  Xử p ạt P an Văn Th 

mức án từ 2 năm 6 t án  đến 3 năm tù  

V  vật c ứn :  p dụn  đ ểm a, c k oản 1 Đ  u 47 B  luật   n  sự, đ ểm a 

k oản 2 Đ  u 106 B  luật tố tụn    n  sự   ịc  t u t êu  ủ  0,0658  am Hero ne 

còn lạ  sau tríc  mẫu   ám địn , cùn  to n b  n êm p on  cũ được tá  n êm p on  

v o m t b  t ư của p òn  kỹ t uật   n  sự Côn  an tỉn  L o Ca , trên m t m t b  

có     ”Vật c ứn  còn lạ  sau tríc  mẫu   ám địn  t u   ữ tron  quá tr n  bắt quả 

tan  P an Văn Th tạ  t ôn P, xã Tr, t ị xã S, tỉn  L o Ca  n    02/10/2024”  

 ịc  t u n p n ân sác  N   nước,  ồm: 01 xe mô tô n ãn    u Yama a 

Nouvo, m u sơn trắn  đen, b ển k ểm soát 24B1-039 47, xe cũ đã qua sử dụn  của 

bị cáo P an Văn Th; 01   ấ  c ứn  n ận đăn  ký xe mô tô, xe má  số 0038xx, 

man  tên  rần Văn M; 01 c  ếc đ  n t oạ  d  đ n  n ãn    u OPPO F11, m u 

trắn -xan , bên tron   ắn 01 s m V ettel số t uê bao 0336 159 xxx. 

 ạm   ữ số t  n 200 000 đồn  t u của bị cáo để đảm bảo t     n  án, trả lạ  

c o bị cáo  số t  n 200 000 đồn   

K ôn  áp dụn    n  p ạt bổ sun  p ạt t  n đố  vớ  bị cáo. 

 u ên án p í v  qu  n k án  cáo đố  vớ  bị cáo t eo qu  địn  p áp luật  

Căn cứ v o các c ứn  cứ v  t   l  u đã được t ẩm tra tạ  p  ên to , căn cứ 

v o kết quả tran  luận tạ  p  ên to  trên cơ sở xem xét đầ  đủ, to n d  n c ứn  cứ, 

ý k ến của k ểm sát v ên, bị cáo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 rên cơ sở n   dun  vụ án, căn cứ v o các t   l  u tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa, H   đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1] V    n  v , qu ết địn  tố tụn  của cơ quan đ  u tra Côn  an t ị xã Sa Pa, 

Đ  u tra v ên, V  n k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa, K ểm sát v ên tron  quá tr n  

đ  u tra, tru  tố đã t ực    n đún  v  t ẩm qu  n, tr n  tự, t ủ tục qu  địn  của B  

luật tố tụn    n  sự  Quá tr n  đ  u tra v  tạ  p  ên tòa, bị cáo, k ôn  có n ườ  n o 

có ý k ến  o c k  ếu nạ  v    n  v , qu ết địn  của cơ quan t ến   n  tố tụn , 

n ườ  t ến   n  tố tụn   Do đó, các   n  v , qu ết địn  tố tụn  của cơ quan t ến 

  n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn  đã t ực    n đ u  ợp p áp  

[2] Lờ  k a  của bị cáo P an Văn Th tạ  p  ên tòa p ù  ợp vớ  lờ  k a  của 

bị cáo tạ  cơ quan đ  u tra, b ên bản bắt n ườ  p ạm t   quả tan , b ên bản t u   ữ 

vật c ứn , lờ  k a  n ườ  l m c ứn , bản kết luận địn  số: 410/KLĐG n    04 

t án  10 năm 2024 của của p òn  kỹ t uật   n  sự Côn  an tỉn  L o Ca , các t   

l  u k ác có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tra tạ  p  ên tòa  N ư vậ , có căn cứ xác 

địn  k oản  trưa n    02 t án  10 năm 2024, bị cáo P an Văn Th đ  u k  ển xe 

mô tô biển k ểm soát 24B1-039.xx, đ  từ th n  p ố L đến xã  , t ị xã S  mua 7 gói 

Hero ne của n ườ  tên l  K, mục đíc  sử dụn  v  bán k ếm lờ , trên đườn  v  đến 

10   ờ 55 p út n    02 t án  10 năm 2024, tạ  k u vực Km 119 + 300, Quốc l  

4D t u c thôn P, xã Tr, t ị xã S, tỉn  L o Ca  t   tổ côn  tác P òn    n  sự Côn  

an tỉn  L o Ca  bắt quả tan  t u   ữ từ tron  tú  quần d   bên p ả  đan  m c ra 01 

 ó    ấ  m u trắn  bên tron  c ứa 07  ó  n lon m u  ồn , bu c bằn  sợ  dâ  m u 

xan , bên tron  cả 07  ó  đ u c ứa c ất b t k ô m u trắn , có k ố  lượn  0,984 

gam Heroine. H n  v  của P an Văn Th t n  trữ k ố  lượn  0,984  am c ất ma 

túy Heroine mục đíc  bán k ếm lờ , đã xâm p ạm đến c ín  sác  đ c qu  n quản 

lý các c ất ma tú  của N   nước  H   đồn  xét xử có căn cứ kết luận bị cáo P an 

Văn Th p ạm t   “Mua bán trái phép chất ma túy” t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ  u 

251 B  luật H n  sự  

[3] V  t n  t ết tăn  n n : Bị cáo k ôn  p ả  c ịu t n  t ết tăn  n n  trác  

n   m   n  sự t eo qu  địn  tạ  Đ  u 52 B  luật   n  sự  

[4] V  t n  t ết   ảm n  : H   đồn  xét xử n ận địn  tron  quá tr n  đ  u tra 

v  tạ  p  ên to  bị cáo t  n  k ẩn k a  báo, nên bị cáo được  ưởn  t n  t ết   ảm 

n   qu  địn  tạ  đ ểm s k oản 1 Đ  u 51 B  luật   n  sự  

[5] V  áp dụn    n  p ạt: H   đồn  xét xử xét t ấ  bị cáo n ận t ức   ểu 

b ết p áp luật N   nước cấm cá n ân, tổ c ức t n  trữ, mua bán, sử dụn   o c 

c  ếm đoạt c ất ma tú ,   ểu b ết tác  ạ  c ất ma tú  v    ểu b ết p áp luật tôn 

trọn  t   sản của n ườ  k ác, n ưn  bị cáo k ôn  ý t ức tôn trọn  c ấp   n  p áp 

luật. Bị cáo l  n ườ  n    n c ất ma tú  đã bị n   u lần bị áp dụn  b  n p áp xử lý 

  n  c ín  đưa v o cơ sở ca  n    n bắt bu c, n ưn  bị cáo k ôn  tíc  cực tu 

dưỡn  rèn lu  n v  sửa c ữa để trở t  n  côn  dân tốt có íc  c o   a đ n  v  xã 

      ạ  p  ên tòa đạ  d  n v  n k ểm sát đ  n  ị xét xử bị cáo P an Văn Th mức 

án l  n   êm k ắc  H   đồn  xét xử xử áp dụn  mức   n  p ạt tươn  xứn  p ù 

 ợp vớ  mức đ    n  v  p ạm t   của bị cáo để tạo đ  u k  n giáo dục cả  tạo bị 

cáo trở t  n  côn  dân tốt. 

H   đồn  xét xử xét t ấ  bị cáo đ  u k  n   a đ n   o n cản  k ó k ăn, 

k ôn  có t   sản   á trị nên k ôn  áp dụn    n  p ạt t  n đố  vớ  bị cáo  



 

4 
 

[6] V  vật c ứn : Cơ quan đ  u tra t u   ữ 0,984  am Hero ne, tríc  mẫu  ử  

  ám địn  0,0326  am Hero ne đã lưu mẫu   ám địn  nên k ôn  đ  cập xử lý  Số 

còn lạ  l  0,658 am Hero ne, xét t ấ  cần tịc  t u t êu  ủ  t eo qu  địn   

Đối với 01 xe mô tô n ãn    u Yama a Nouvo, m u sơn trắn  đen, b ển 

k ểm soát 24B1-039.xx, xe cũ đã qua sử dụn  của bị cáo P an Văn Th; 01   ấ  

c ứn  n ận đăn  ký xe mô tô, xe má  số 003803, man  tên  rần Văn M; 01 c  ếc 

đ  n t oạ  d  đ n  n ãn    u OPPO F11, m u trắn -xan , bên tron   ắn 01 s m 

V ettel số t uê bao 0336 159 xxx  H   đồn  xét xử xét t ấ  bị cáo sử dụn  p ươn  

t  n p ạm t  , nên cần tịc  t u n p n ân sác  N   nước t eo qu  địn   

H   đồn  xét xử xét t ấ  số t  n 300 000 đồn  t u của bị cáo l  t   sản  ợp 

p áp của bị cáo, lẽ ra trả lạ  c o bị cáo, xon  cần tạm   ữ để đảm bảo t     n  án  

[7]  ron  vụ án: Đối vớ  n ười nam giới tên là Kiên bán 07 gói ma túy với 

  á l  700 000 đồng cho bị cáo, ngoài lời khai của bị cáo, k ôn  còn căn cứ khác 

để xác min , l m rõ để xử lý t eo qu  địn  nên k ôn  đ  cập giải quyết. 

P an Văn Th khai nhận n    29 t án  9 năm 2024 mua 03  ó  của K v  đã 

bán c o  a  n ườ  đ n ôn , mỗ  n ười m t gói vớ    á 150 000 đồn , tron  đó có 

n ười tên M và nhi u n ườ  k ác n ưng bị cáo không biết l  a   Quá tr n  đ  u tra 

n ười tên M, có địa chỉ tại thôn L, xã C, thành phố L, tỉnh Lào Cai vắng m t tạ  địa 

p ươn , Cơ quan đ  u tra đan  t ếp tục đ  u tra làm rõ xử lý. 

Bị cáo P an Văn Th khai ngày 02 tháng 10 năm 2024 bán ma tú  c o n ười 

tên M, có số đ  n thoại 0987177xxx, tại thôn L, xã C, thành phố L  Quá tr n  đ  u 

tra c ưa xác m n  l m rõ được, không còn tài li u n o k ác, k ôn  l m rõ đối 

tượn  nên k ôn  đ  cập xử lý là phù hợp. 

[8] V  án p í: Bu c bị cáo p ả  c ịu án p í   n  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  

p áp luật  

V  các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 u ên bố bị cáo P an Văn Th p ạm t   “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Căn cứ k oản 1 Đ  u 251, đ ểm s k oản 1 Đ  u 51, Đ  u 38 B  luật   n  sự  

Xử p ạt bị cáo P an Văn Th  2 (Ha ) năm 3 (Ba) t án  tù, t ờ    an c ấp   n  án 

tín  từ n    02 t án  10 năm 2024  

V  vật c ứn : Căn cứ đ ểm a, c k oản 1 Đ  u 47 B  luật   n  sự, đ ểm a 

k oản 2 Đ  u 106 B  luật tố tụn    n  sự  

Tịc  t u t êu  ủ  0,658  am Hero ne còn lạ  sau tríc  mẫu   ám địn , cùn  

to n b  n êm p on  cũ được tá  n êm p on  v o m t b  t ư của p òn  kỹ t uật 

  n  sự Côn  an tỉn  L o Ca , trên m t m t b  có     ”Vật c ứn  còn lạ  sau tríc  

mẫu   ám địn  t u   ữ tron  quá tr n  bắt quả tan  P an Văn Th tạ  t ôn P, xã Tr, 

t ị xã S, tỉn  L o Ca  n    02/10/2024”  

 ịc  t u n p n ân sác  N   nước,  ồm: 01 (M t) xe mô tô n ãn    u 

Yama a Nouvo, m u sơn trắn  đen, b ển k ểm soát 24B1-039.xx, xe cũ đã qua sử 

dụn  của bị cáo P an Văn Th; 01 (M t)    ấ  c ứn  n ận đăng ký xe mô tô, xe 

má  số 0038xx, mang tên  rần Văn M; 01 (M t) đ  n t oạ  d  đ n  n ãn    u 

OPPO F11, m u trắn -xan , bên tron   ắn 01 (M t) s m V ettel số t uê bao 

0336.159.xxx. 
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 ạm   ữ số t  n 300 000 đồn  (Ba trăm n   n đồn ) t u của bị cáo để đảm 

bảo t     n  án  

V  án p í: Căn cứ k oản 2 Đ  u 136 B  luật tố tụn    n  sự; đ ểm a k oản 1 

Đ  u 23 N  ị qu ết 326/2016/UB VQH14 n    30 t án  12 năm 2016 qu  địn  

v  mức t u, m  n,   ảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p í v  l  p í  òa án  Bu c 

bị cáo P an Văn Th p ả  c ịu số t  n l  200 000 đồn  ( a  trăm n   n đồn ) án phí 

  n  sự sơ t ẩm  

Bị cáo được qu  n k án  cáo tron   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án  

 ron  trườn   ợp Bản án được t     n  t eo qu  địn  tạ  Đ  u 2 Luật t   

  n  án dân sự, t   n ườ  được t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự 

có qu  n t ỏa t uận t     n  án, qu  n  êu cầu t     n  án, tự n u  n t     n  án 

 o c bị cưỡn  c ế t     n  t eo qu  địn  tạ  các Đ  u 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật t   

  n  án dân sự; t ờ     u t     n  án dân sự được t ực    n t eo qu  địn  tạ  Đ  u 

30 Luật t     n  án dân sự    
 

N¬i nhËn:                                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh;                                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh, TX;                                                                                                                
- CATX, PV 06; 
- Trại giam CA tỉnh Lào Cai; 
- Bị cáo; 
- Chi cục THATX; 
- S  t  pháp; 
- H     CA TX;  
- L u h     vụ án.                                                                    
                                                                                                    Nguyễn Thái Hà                                     
               
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


